
Stt Tên đơn vị sản xuất
Tên đơn vị công bố sản 

phẩm
Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Số phiếu tiếp nhận 

công bố
Ngày cấp

1
Công ty Dược phẩm E.B.C 

Giang Điền

Công ty Dược phẩm E.B.C 

Giang Điền

RYAN HEAVY CLEANSER 312/2019/CBMP-ĐN 24/12/2019

2

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

IIMONO TINH CHẤT MỤN 308/2019/CBMP-ĐN 24/12/2019

3

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

IROMAN ENCOUNTER PERFUMED 

SHAMPOO

311/2019/CBMP-ĐN 24/12/2019

4

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

IROMAN ACTIVE PERFUMED 

SHAMPOO

310/2019/CBMP-ĐN 24/12/2019

5

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

IROMAN CLASSIC PERFUMED 

SHAMPOO

309/2019/CBMP - ĐN 24/12/2019

6

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 7 ACTIVE SNAIL SLIME 

ULTRA WHITENING 

CREAM

293/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

7

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 7 ACTIVE STEM CELLS 

ULTRA WHITENING 

CREAM

292/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

  DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM   

 CẤP SỐ PHIẾU TIẾP NHẬN CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM  

NĂM 2019

(Đính kèm Văn bản số 5335 /SYT-NV ngày 28/8/2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)



8

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 6-1 CELL ESSENCES ULTRA 

WHITENING ANTI-AGING 

CREAM

291/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

9

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL LUMINOUS WHITENING 

ORGANIC DETOX SHOWER 

GEL

290/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

10

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL PINK WHITENING 

ORGANIC DETOX SHOWER 

GEL

289/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

11

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL PINK WHITENING 

ORGANIC PHARMA 

SHOWER CREAM

288/2019/CBMP/ĐN 22/11/2019

12

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL LUMINOUS WHITENING 

ORGANIC PHARMA 

SHOWER CREAM

287/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

13

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL PINK WHITENING 

ORGANIC HERBAL BODY 

WASH

286/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

14

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL LUMINOUS WHITENING 

ORGANIC HERBAL BODY 

WASH

285/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

15

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL ULTRA WHITENING ROSE 

ORGANIC HERBAL BODY 

LOTION

284/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

16

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 2-1 SNAIL SLIME UTRA 

WHITENING SUNBLOCK 

CREAM

283/2019/CNMP-ĐN 22/11/2019



17

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 3-1 CELL ESSENCES ULTRA 

WHITENING MELASMA 

CREAM

282/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

18

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL NƯỚC HOA SẮC XANH 

HUYỀN BÍ

281/2019/CBMP-ĐN 22/11/2019

19

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất Và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My- Chi Nhánh Đồng Nai

THEBOL 4-1 SNAIL SLIME ULTRA 

WHITENING RENEWABLE 

CREAM

280/2019/CBMP - ĐN 22/11/2019

20

Công ty TNHH TM DV SX 

Mỹ phẩm M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH TM DV SX 

Mỹ phẩm M.A.I Việt Nam

HOA SƠN TRÀ TINH CHẤT PHỤC HỒI VÀ 

DƯỠNG TRẮNG LYLSPA

307/2019/CBMP - ĐN 17/12/2019

21

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

DR MAI DR MAI HERBAL 

COSMETIC 

306/2019/CBMP-ĐN 11/12/2019

22

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

M.A.I Việt Nam

DR MAI DR MAI HERBAL 

COSMETIC MIX SAFFRON

305/2019/CBMP - ĐN 11/12/2019

23
CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX 

ANTIBACTERIAL HAND 

304/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

24
CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX 

ANTIBACTERIAL HAND 

303/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

25

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

FRUITALE FRUITALE FAIRWHITE UV 

ANTIBACTERIAL 

ULTIMATE PROTECTION 

SHOWER CREAM

302/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

26
CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX NƯỚC RỬA TAY 

BẢO VỆ DA KHÁNG 

301/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

27

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX 

ANTIBACTERIAL SHOWER 

CREAM SỮA TẮM BẢO VỆ 

DA KHÁNG KHUẨN 

300/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019



28
CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX 

ANTIBACTERIAL SHOWER 

299/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

29
CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

ANTABAX ANTABAX 

ANTIBACTERIAL SHOWER 

298/2019/CBMP - ĐN 06/12/2019

30
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGRANCE 

UV FILTER TALC

297/2019/CBMP - ĐN 06/12/2019

31

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

HANAYUKI BAY TOP TO TOE WASH 296/2019/CBMP-ĐN 06/12/2019

32

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

HANAYUKI HANA SOFT & SILK 295/2019/CBMP - ĐN 06/12/2019

33

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

ON: THE BODY ON: THE BODY BERRY 

ESSENCE WHIPPED CREAM 

FOAM

294/2019/CBMP - ĐN 02/12/2019

34

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

L'EVINA L'EVINA FINE FRAGRANCE 

UV FILTER TALC WHITENS 

& FRESHENS

263/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

35

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

L'EVINA L'EVINA FINE FRAGRANCE 

ANTI-AGING & WHITENING 

ROLL-ON LĂN KHỬ MÙI 

TRẮNG MỊN VÀ TRẺ HÓA 

DA

262/2019/CBMP - ĐN 08/11/2019

36
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ESSANCE ESSANCE WHITE FIT TWO 

WAY CAKE, SPF 45, PA+++

277/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

37
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ELASTINE ELASTINE CONDITIONER 

DE PERFUME LOVE ME

276/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

38
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ESSANCE ESSANCE VEIL FIT TWO 

WAY CAKE, SPF 30, PA ++

275/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

39

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ELASTINE ELASTINE CONDITIONER 

DE PERFUME KISS THE 

ROSE

274/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

40
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ELASTINE ELASTINE CONDITIONER 

DE PERFUME PURE 

273/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

41
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ELASTINE ELASTINE DAILY DEEP 

MOISTURE SHAMPOO

272/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019



42
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ON: THE BODY ON: THE BODY FLOWER 

CHERRY BLOSSOM

271/2019/CBMP-ĐN 11/11/2019

43
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG VINA

ELASTINE ELASTINE DAILY DEEP 

MOISTURE CONDITIONER

270/2019/CBMP - ĐN 11/11/2019

44
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT- 

HOẮC HƯƠNG

279/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

45
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT- 

HƯƠNG THẢO

278/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

46
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT-

PHONG LỮ

269/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

47
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT-

BẠC HÀ

268/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

48
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT-

CÚC LA MÃ

267/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

49
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA KEM XẢ DƯỠNG 

TÓC NGỌC LAN TÂY

266/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

50
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA DẦU GỘI BỒ KẾT- 

OẢI HƯƠNG

265/2019/CBMP-ĐN 08/11/2019

51
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

LIỆU MỸ LINH

SAROMA SAROMA KEM XẢ DƯỠNG 

TÓC HOA BƯỞI

264/2019/CBMP - ĐN 08/11/2019

52

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

ECOCO VITAMIN E 400 FRENCH 

CHARMING PERFUMED 

BODY WASH

261/2019/CBMP-ĐN 01/11/2019

53

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

ECOCO VITAMIN E 400 FRENCH 

PASSION PERFUMED BODY 

WASH

260/2019/CBMP-ĐN 01/11/2019

54

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

ECOCO VITAMIN E 400 

SEAHOURSE PERFUMED 

BODY WASH

259/2019/CBMP-ĐN 01/11/2019

55

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

ECOCO GLEDITSIA PERFUMED 

SHAMPOO

258/2019/CBMP-ĐN 01/11/2019



56

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

ECOCO ACTIVE PERFUMED 

SHAMPOO

257/2019/CBMP-ĐN 01/11/2019

57

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

THEBOL COLLAGEN ULTRA 

WHITENING BODY LOTION

256/2019/CBMP - ĐN 01/11/2019

58

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

BIORE MEN'S BIORE DOUBLE 

SCRUB FACIAL FOAM DEEP 

ACTION

255/2019/CBMP-ĐN 23/10/2019

59

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

BIORE BIORE MAKEUP REMOVER 

PERFECT CLEANSING 

WATER- OIL CLEAN

254/2019/CBMP-ĐN 23/10/2019

60

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

BIORE BIORE UV AQUA RICH 

WATERY ESSENCE 

SPF50+/PA++++

253/2019/CBMP-ĐN 23/10/2019

61

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

BIORE MEN'S BIORE DOUBLE 

SCRUB FACIAL FOAM DEEP 

ACTION EXTRA COOL

252/2019/CBMP-ĐN 23/10/2019

62

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

Công ty TNHH Kao Việt 

nam

BIORE BIORE MAKEUP REMOVER 

PERFECT CLEANSING 

WATER- ACNE CARE

251/2019/CBMP - ĐN 23/10/2019

63
CÔng ty TNHH Mỹ Phẩm 

LG Vina

CÔng ty TNHH Mỹ Phẩm 

LG Vina

DOUBLE RICH DOUBLE RICH HAIR GEL 

SOFT HOLD

248/2019/CBMP-ĐN 11/10/2019

64
CÔng ty TNHH Mỹ Phẩm 

LG Vina

CÔng ty TNHH Mỹ Phẩm 

LG Vina

DOUBLE RICH DOUBLE RICH HAIR GEL 

STRONG HOLD

247/2019/CBMP - ĐN 11/10/2019

65

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương mại Tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương mại Tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHAMPOO WITH HERBS, 

LAVENDER  (HAIRLOSS)

249/2019/CBMP-ĐN 21/10/2019

66

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương mại Tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương mại Tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHAMPOO WITH HERBS, 

LEMONGRASS (HAIRLOSS)

250/2019/CBMP - ĐN 21/10/2019



67

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

L'EVINIA L'EVINIA FINE 

FRANGRANCE HAND & 

BODY LOTION COLLAGEN 

++ SỮA DƯỠNG THỂ 

TRẮNG MỊN & TRẺ HÓA DA 

COLLAGEN ++

246/2019/CBMP - ĐN 11/10/2019

68

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

ARIA Việt nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

ARIA Việt nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGEANCE 

SHOWER CREAM 

COLLAGEN ++ SỮA TẮM 

TRẮNG MỊN & TRẺ HÓA DA 

COLLAGEN ++

245/2019/CBMP-ĐN 04/10/2019

69

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

ARIA Việt nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

ARIA Việt nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGEANCE 

SHOWER CREAM 

COLLAGEN ++ SỮA TẮM 

TRẮNG MỊN & TRẺ HÓA DA 

COLLAGEN ++

244/2019/CBMP-ĐN 04/10/2019

70

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY 

TNHH SẢN PHẨM 

THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 

NGÔ THANH PHÚ

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY 

TNHH SẢN PHẨM 

THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 

NGÔ THANH PHÚ

THẢO MỘC 

HÀN

CAO GỘI ĐẦU SẢ CHANH 243/2019/CBMP-ĐN 30/09/2019

71

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY 

TNHH SẢN PHẨM 

THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 

NGÔ THANH PHÚ

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY 

TNHH SẢN PHẨM 

THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 

NGÔ THANH PHÚ

THẢO MỘC 

HÀN

KEM Ủ TÓC BƯỞI HƯƠNG 

NHU

242/2019/CBMP - ĐN 30/09/2019

72
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

DOUBLE RICH DOUBLE RICH HAIR MASK 

EXTRA DOUBLE REPAIR

241/2019/CBMP-ĐN 25/09/2019

73
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

DOUBLE RICH DOUBLE RICH HAIR MASK 

DOUBLE REPAIR

240/2019/CBMP-ĐN 25/09/2019

74

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

DOUBLE RICH DOUBLE RICH 1-MINUTE 

HAIR TREATMENT EXTRA 

DOUBLE REPAIR

239/2019/CBMP-ĐN 25/09/2019

75
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

DOUBLE RICH DOUBLE RICH BALANCING 

WATER DOUBLE REPAIR

238/2019/CBMP-ĐN 25/09/2019



76

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA

DOUBLE RICH DOUBLE RICH BALANCING 

WATER EXTRA DOUBLE 

REPAIR

237/2019/CBMP - ĐN 25/09/2019

77
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN HEAVY SCAR COMBO 236/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

78
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN AGING & WHITE COMBO 235/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

79
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN HEAVY MELASMA COMBO 234/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

80
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN HEAVY SCAR SALON 233/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

81
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN HEAVY MELASMA SALON 232/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

82
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN MELASMA & NIGHT 231/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

83
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

RYAN MELASMA SERUM 230/2019/CBMP - ĐN 18/09/2019

84

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

GIATOTNHAT FRESH MINT SHAMPOO 229/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

85

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

GIATOTNHAT ROSE PERFUMED BODY 

WASH

228/2019/CBMP-ĐN 18/09/2019

86

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My-Chi nhánh Đồng Nai

VALIA VITAMIN E 400 FRENCH 

CHARMING PERFUMED 

BODY WASH

227/2019/CBMP - ĐN 18/09/2019

87
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

TAKASHI LIPSUGAR SCRUB 226/2019/CBMP-ĐN 10/09/2019

88
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

TAKASHI CC CUSHION 225/2019/CBMP-ĐN 10/09/2019

89
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

TAKASHI LIPSTICK 224/2019/CBMP - ĐN 10/09/2019



90
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

MR BODY WHITENING LOTION 223/2019/CBMP - ĐN 10/09/2019

91
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

5AC SON DƯỠNG ĐỔI MÀU 5AC 222/2019/CBMP - ĐN 10/09/2019

92
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

THY VINA BODY WHITENING LOTION 221/2019/CBMP - ĐN 10/09/2019

93
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

LABITY LABITY TWIN CARE 220/2019/CBMP-ĐN 30/08/2019

94
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

LABITY LABITY WATER CUSHION 219/2019/CBMP - ĐN 30/08/2019

95
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

L'EVINIA L'EVINA FIVE FRAGRANCE 

HAND AND BODY LOTION

217/2019/CBMP - ĐN 30/08/2019

96

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú

HATHACHA VITAWHITE 218/2019/CBMP - ĐN 30/08/2019

97
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

ALMA OLIVE CLEANSING OIL 212/2019/CBMP - ĐN 23/08/2019

98
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

VALUEN DUTY DT-IIV MATTE LIQUID 

LIPSTICK

214/2019/CBMP-ĐN 23/08/2019

99
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

VALUEN DUTY DT-IIV FOREVER PERFECT 

CUSHION

213/2019/CBMP - ĐN 23/08/2019

100
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

VANESA VANESA LOVE EDITION 2 215/2019/CBMP - ĐN 23/08/2019

101
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

JD MATTE CREAM LIPSTICK 216/2019/CBMP - ĐN 23/08/2019

102
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

ALMA SAFFRON TONER 211/2019/CBMP - ĐN 23/08/2019

103
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ MEN'S BIORÉ FACIAL 

FOAM ACNE DEFENSE

210/2019/CBMP - ĐN 15/08/2019

104

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

WHITE 

DOCTORS

ACNE HERBAL SERUM 209/2019/CBMP-ĐN 08/08/2019

105

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

WHITE 

DOCTORS

WHITENING HERBAL 

SERUM

208/2019/CBMP-ĐN 08/08/2019



106

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM E.B.C GIANG ĐIỀN

WHITE 

DOCTORS

MELASMA HERBAL SERUM 207/2019/CBMP - ĐN 08/08/2019

107
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

LOVE NIGHT BODY CREAM 206/2019/CBMP-ĐN 05/08/2019

108
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

LOVE EXTRA WHITE BODY 

LOTION

205/2019/CBMP-ĐN 05/08/2019

109
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

LOVE UV SUN PROTECTION 204/2019/CBMP - ĐN 05/08/2019

110
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

NOD WHITENING FACE MASK 203/2019/CBMP - ĐN 05/08/2019

111
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

ON: THE BODY ON: THE BODY WHITE 

PEARL PERFUME SHOWER

202/2019/CBMP - ĐN 23/07/2019

112

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

ECOCO LUMINOUS STAR 

MOISTURE VITAMIN E 400 

BODY WASH WITH 

PERFUME ESSENCE

201/2019/CBMP-ĐN 23/07/2019

113

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

ECOCO LUMINOUS STAR 

MOISTURE VITAMIN E 400 

BODY WASH WITH ROSE

200/2019/CBMP-ĐN 23/07/2019

114

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

ECOCO LUMINOUS STAR 

MOISTURE VITAMIN E 400 

BODY WASH WUTH 

SEAHOURSE

199/2019/CBMP-ĐN 23/07/2019

115

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL MOISTURIZING 

LIGHTENING BODY WASH 

WITH HERBAL 

INGREDIENTS, ROSE AND 

YOSHINO

0198/2019/CBMP - ĐN 23/07/2019

116

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

NHIÊN XỊT DƯỠNG VÀ KÍCH MỌC 

TÓC NHIÊN

198/2019/CBMP/ĐN 17/07/2019

117

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

NHIÊN MẶT NẠ GEL YẾN TẢO 197/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019



118

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

NHIÊN DẦU GỘI THẢO DƯỢC 

NHIÊN

196/2019/CBMP - ĐN 17/07/2019

119
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

LQ CREATIONS ACNE & WHITE HERBAL 195/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

120
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

LQ CREATIONS MELASMA & NIGHT 

HERBAL

194/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

121
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

LQ CREATIONS WRINKEL & NIGHT 

HERBAL

193/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

122
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

LQ CREATIONS BODY WHITE HERBAL 192/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

123
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

WHITE 

DOCTORS

BODY WHITE SHOWER 191/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

124
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

WHITE 

DOCTORS

SUN BLOCK MAKEUP 190/2019/CBMP-ĐN 17/07/2019

125
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

KHATHY FRESH SKIN 189/2019/CBMP - ĐN 17/07/2019

126
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền 

MEIRI MEIRI PERFUMED TALC 188/2019/CBMP - ĐN 17/07/2019

127

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

THE BOL DETOX WHITENING 

MASSAGE BODY WASH 

WITH KAOLIN

187/2019/CBMP-ĐN 15/07/2019

128

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

VALIA BODY WASH WITH 

VITAMIN E, SEAWEED, 

SEAHORSE

186/2019/CBMP-ĐN 15/07/2019

129

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

VALIA BODY WASH WITH 

VITAMIN E, GOAT MILK, 

RICE BRAN

185/2019/CBMP-ĐN 15/07/2019

130

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tổng Hợp Việt 

My Chi nhánh Đồng Nai

VALIA BODY WASH WITH 

VITAMIN E, ROSE

184/2019/CBMP - ĐN 15/07/2019



131

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORE BIORE SPEEDY MICELLAR 

CLEANSING FOAM 

MOISTURE SOFT

181/2019/CBMP-ĐN 12/07/2019

132

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORE BIORE SPEEDY MICELLAR 

CLEANSING FOAM ACNE 

CARE

182/2019/CBMP - ĐN 12/07/2019

133

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ BIORÉ UV AQUA RICH 

WATERY ESSENCE 

SPF50+/PA++++

183/2019/CBMP - ĐN 12/07/2019

134

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN ROMANO ATTITUDE 

ROMANO DEODORANT 

BODY SPRAY ATTITUDE

180/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

135

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN ROMANO 

GENTLEMAN ROMANO 

DEODORANT BODY SPRAY 

179/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

136

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN ROMANO EQUITY 

ROMANO DEODORANT 

BODY SPRAY EQUITY

178/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

137

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN ROMANO FORCE 

ROMANO DEODORANT 

BODY SPRAY FORCE

177/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

138

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN ROMANO CLASSIC 

ROMANO DEODORANT 

BODY SPRAY CLASSIC

176/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

139

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

Công ty TNHH Wipro 

Consumer Care Việt Nam

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN CAO CẤP ROMANO 

PREMIUM DEODORANT 

BODY SPRAY VIP

175/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

140
Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

HYE BODY MASK WHITENING 174/2019/CBMP-ĐN 08/07/2019



141
Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

HYE EXTRA WHITENING BODY 

LOTION

173/2019/CBMP-ĐN 08/07/2019

142
Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

Công ty TNHH Young Sung 

ViNa

HYE WHITENING BODY CREAM 172/2019/CBMP - ĐN 08/07/2019

143

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

HOA SƠN TRÀ KEM DƯỠNG TRẮNG DA 

HÂN

171/2019/CBMP-ĐN 04/07/2019

144

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

DIPPHA TINH CHẤT TRỊ MỤN 

SAFRON

170/2019/CBMP - ĐN 04/07/2019

145
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ MEN'S BIORÉ FACIAL 

FOAM DEEP ACTION

169/2019/CBMP-ĐN 01/07/2019

146
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ MEN'S BIORÉ FACIAL 

FOAM DEEP ACTION

168/2019/CBMP-ĐN 01/07/2019

147
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ MEN'S BIORÉ FACIAL 

FOAM OIL CLEAR

167/2019/CBMP-ĐN 01/07/2019

148
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ MEN'S BIORÉ FACIAL 

FOAM WHITE ENERGY

166/2019/CBMP - ĐN 01/07/2019

149
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

ALMA ALMA NATURAL SUN 

CREAM

164/2019/CBMP - ĐN 20/06/2019

150
Công ty TNHH Wattana 

Vina

Công ty TNHH Wattana 

Vina

WOMAX ANTI GYN GYNAECOLOGY 163/2019/CBMP-ĐN 20/06/2019

151
Công ty TNHH Wattana 

Vina

Công ty TNHH Wattana 

Vina

WOMAX I FREE FREE & EASY 162/2019/CBMP - ĐN 20/06/2019

152
Công Ty TNHH Dược Phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công Ty TNHH Dược Phẩm 

E.B.C Giang Điền

Molokai DAILY INTIMATE WASH 

WITH HIBISCUS EXTRACT

165/2019/CBMP - ĐN 20/06/2019

153

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ BIORÉ SỮA TẮM DƯỠNG 

ẨM HƯƠNG SỮA NGỌT 

NGÀO

159/2019/CBMY-ĐN 11/06/2019

154

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ BIORÉ SỮA TẮM DƯỠNG 

ẨM HƯƠNG HOA ANH ĐÀO 

THƯ GIÃN

161/2019/CBMY-ĐN 12/06/2019

155

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam 

BIORÉ BIORÉ SỮA TẮM DƯỠNG 

ẨM HƯƠNG TRÀ XANH 

SẢNG KHOÁI

160/2019/CBMP - ĐN 13/06/2019



156

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Ngô 

Thanh Phú 

SEN SPA TINH CHẤT SEN SAFFRON 158/2019/CBMP - ĐN 05/06/2019

157

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE CHARMING PERFUMED 

WHITENING SHOWER GEL

157/2019/CBMP - ĐN 24/05/2019

158

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE FANTASTIC PERFUMED 

WHITENING SHOWER GEL

156/2019/CBMP - ĐN 25/05/2019

159

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE SENSATION PERFUMED 

WHITENING SHOWER GEL

155/2019/CBMP - ĐN 26/05/2019

160

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE CHARMING PERFUMED 

WHITENING CREAMY 

BODY WASH

154/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

161

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE ROMANTIC PERFUMED 

WHITENING CREAMY 

BODY WASH

153/2019/CBMP - ĐN 28/05/2019

162

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE FANTASTIC PERFUMED 

WHITENING CREAMY 

BODY WASH

152/2019/CBMP - ĐN 29/05/2019

163

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE SENSATION PERFUMED 

WHITENING CREAMY 

BODY WASH

151/2019/CBMP - ĐN 30/05/2019

164

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE ROMANTIC PERFUMED 

WHITENING SHOWER GEL

150/2019/CBMP - ĐN 31/05/2019



165
CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE MEN'S BIORE DOUBLE 

SCRUB DEEP CLEAN

144/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

166

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHAMPOO WITH 20 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

LEMONGRASS

149/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

167

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHOWER GEL WITH 15 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER SHAKE 

GOURD

148/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

168

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHOWER GEL WITH 15 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER CLEMATIS

147/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

169

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHOWER GEL WITH 15 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER KURCHI

146/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

170

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

THEBOL SHOWER GEL WITH 15 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER THYME

145/2019/CBMP - ĐN 27/05/2019

171
CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE SKIN CARING 

FACIAL FOAM PURE WHITE

143/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

172

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE SKIN CARING 

FACIAL FOAM PURE 

PERFECT

142/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

173

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE SKIN CARING 

FACIAL FOAM PURE OIL 

CLEAR

141/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

174

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE PERFECT 

CLEANSING WATER-OIL 

CLEAR

140/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019



175

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE UV ANTI-POLUTION 

BODY CARE SERUM 

INTENSIVE WHITE 

SPF50+/PA+++

139/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

176

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE BIORE SKIN CARING 

FACIAL FOAM PURE ACNE 

CLEAR

138/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

177

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH KAO 

VIỆT NAM 

BIORE MEN'S BIORE DOUBLE 

SCRUB DEEP CLEAN 

EXTRA COOL

137/2019/CBMP - ĐN 16/05/2019

178

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

THẢO MỘC 

HÀN

THẢO MỘC HÀN 135/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

179

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

THẢO MỘC 

HÀN

THẢO MỘC HÀN 134/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

180

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

MAI THẢO 

MỘC

MAI THẢO MỘC NATURE 

COSMETIC

133/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

181
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

LG Vina

LACVERT LACVERT MOISTURE 

MAKEUP FOUDATION

122/2019/CBMP - ĐN 03/05/2019

182

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE ROMANTIC WHITE 

CREAMY BODY WASH

132/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

183

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE CHARMING WHITE 

CREAMY BODY WASH

131/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

184

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE FANTASTIC WHITE 

CREAMY BODY WASH

130/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019



185

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE SENSATION WHITE 

CREAMY BODY WASH

129/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

186

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE SENSATION PERFUMED 

SHOWER GEL

128/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

187

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE FANTASTIC PERFUMED 

SHOWER GEL

127/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

188

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE ROMANTIC PERFUMED 

SHOWER GEL

126/2019/CBMP-ĐN 06/05/2019

189

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại tổng hợp Việt 

My - Chi nhánh Đồng Nai

OVAILOVE CHARMING PERFUMED 

SHOWER GEL

125/2019/CBMP - ĐN 06/05/2019

190
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

TTQUEEN TTQUEEN MAKEUP SUN 

CREAM

124/2019/CBMP-ĐN 03/05/2019

191
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

TTQUEEN TTQUEEN PRESSED 

POWDER MAKEUP

123/2019/CBMP - ĐN 03/05/2019

192
Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 

E.B.C Giang Điền

KHATHY BABY SHOWER 121/2019/CBMP - ĐN 03/05/2019

193
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

NOD MATTE CREAM LIPSTICK 120/2019/CBMP - ĐN 03/05/2019

194

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THEBOL POMEGRANATE WHITE 

CREAMY BODY WASH

119/2019/CBMP/ĐN 25/04/2019

195

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL SAGE WHITE CREAMY 

BODY WASH

118/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019



196

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL CONEFLOWER WHITE 

CREAMY BODY WASH

117/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

197

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL SNOW LOTUS WHITE 

CREAMY BODY WASH

116/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

198

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL MOISTURIZING 

LIGHTENING BODY WASH, 

ROSE AND QUEEN 

CHRYSANTHEMUM

115/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

199

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL MOISTURIZING 

LIGHTENING BODY WASH, 

ROSE AND CHERRY 

BLOSSOM

114/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

200

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL KEM TẮM LÀM SẠCH TẾ 

BÀO DA CHẾT VITAMIN E

113/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

201

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

THE BOL WHITE CREAMY BODY 

SCRUB WITH EXTRACTS, 

WHITE CHERRY BLOSSOM, 

MASSAGE BEADS

112/2019/CBMP - ĐN 25/04/2019

202

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (M)

111/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

203

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (L)

110/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019

204

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH CELL 

ESSENCES (M)

109/2019/CBMP-ĐN 25/04/2019



205

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Và Thương Mại Tổng Hợp 

Việt My- Chi Nhánh Đồng 

Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH CELL 

ESSENCES (L)

108/2019/CBMP - ĐN 25/04/2019

206

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SILK 

VIỆT NAM

FRUITALE FRUITALE FAIRWHITE UV 

ANTIBACERIAL ULTIMATE 

PROTECTION SHOWER 

CREAM

107/2019/CBMP - ĐN 25/04/2019

207

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Bồ Kết Truyền 

Thống Việt

Tinh Dầu Đặc Trị Bưởi Hương 

Nhu Nhiều Cây

106/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

208

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Bồ Kết Truyền 

Thống Việt

Dầu Gội Thảo Mộc Bồ Kết 

Suối Ngàn

105/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

209

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Bồ Kết Truyền 

Thống Việt

Dầu Gội Thảo Mộc Bồ Kết 

Nhiều Cây

104/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

210

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Bồ Kết Truyền 

Thống Việt

Tinh Dầu Đặc Trị Bưởi Hương 

Nhu Suối Ngàn

103/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

211

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Thảo Mộc Hàn Sâm Đất Saffon 102/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

212

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Thảo Mộc Hàn Sâm Đất 101/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

213

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

Chi nhánh 01 - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại 

mỹ phẩm Ngô Thanh Phú

TKH Kem Dưỡng Trắng Da Ngừa 

Thâm Nám TKH

100/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019



214
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

VALUEN 

DUTYR

VALUEN DUTYR MATTE 

LIQUID LIP

99/2019/CBMP-ĐN 08/04/2019

215

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

VALUEN 

DUTYR

VALUEN DUTYR 

WHITENING CREAM SEVEN 

IN ONE

98/2019/CBMP - ĐN 08/04/2019

216

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL DD CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (M)

97/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

217

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL DD CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (L)

96/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

218

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL CC CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (M)

95/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

219

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL CC CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (L)

94/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

220

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (M)

93/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

221

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH 

NATURAL ORGANIC 

HERBS (L)

92/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

222

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL DD CREAM WITH CELL 

ESSENCES (M)

91/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

223

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL DD CREAM WITH CELL 

ESSENCES (L)

90/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

224

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL CC CREAM WITH CELL 

ESSENCES (M)

89/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

225

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL CC CREAM WITH CELL 

ESSENCES (L)

88/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019



226

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt 

My- chi nhánh Đồng Nai

HERHERBAL BB CREAM WITH CELL 

ESSENCES (M)

87/2019/CBMP - ĐN 22/03/2019

227

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

Aria Việt nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

Aria Việt nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGRANCE 

COLLECTION HAND & 

BODY LOTION UV

85/2019/CBMP-ĐN 19/03/2019

228
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

Aria Việt nam

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

Aria Việt nam

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGRANCE 

COLLECTION TALC UV

84/2019/CBMP - ĐN 19/03/2019

229

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

DOCTOR.TIM DẦU GỘI OLIVE 83/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019

230

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY - 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

DOCTOR.TIM SỮA TẮM NƯỚC HOA 82/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019

231

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

BEAUTYLIFE DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH 

CHẤT BẠC HÀ

81/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019

232

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

BEAUTYLIFE SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA 

HỒNG

80/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019

233

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

ANGELA DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH 

CHẤT BẠC HÀ

79/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019



234

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY  CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

ANGELA SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA 

HỒNG

78/2019/CBMP - ĐN 15/03/2019

235
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

TRANG EVA EVA QUEEN CUSHION 72/2019/CBMP-ĐN 11/03/2019

236
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

DUTI KEM TÁI SINH LÀN DA 70/2019/CBMP-ĐN 11/03/2019

237
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

DUTI BIO SKIN CLEANSER 69/2019/CBMP-ĐN 11/03/2019

238
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

DUTI BIO SKIN SCAR 68/2019/CBMP-ĐN 11/03/2019

239
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

DUTI BIO SKIN MARSK 67/2019/CBMP-ĐN 11/03/2019

240

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

VALIA BODY WASH WITH WHITE 

SEAHORSE SCENTS

65/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

241

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

VALIA BODY WASH WITH WHITE 

GOAT MILK SCENTS

64/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

242

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

VALIA BODY WASH WITH WHITE 

ROSE SCENTS

63/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

243

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE FANTASTIC WITH WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCES

62/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



244

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE ROMANTIC WITH WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCES

61/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

245

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE CHARMING WITH WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCES

60/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

246

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE FANTATIC PERFUMED 

SHOWER GEL WITH 5 

BOTANICAL EXTRACTS

59/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

247

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE ROMANTIC PERFUMED 

SHOWER GEL WITH 5 

BOTANICAL EXTRACTS

58/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

248

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

OVAILOVE CHARMING PERFUMED 

SHOWER GEL WITH 5 

BOTANICAL EXTRACTS

57/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

249

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL FEMALE HYGIENE WASH 

WITH 7 PHARMACEUTICAL 

HERBS, BETEL PEPPER

56/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

250

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL FEMALE HYGIENE WASH 

WITH 7 PHARMACEUTICAL 

HERBS, EHRETIA 

ASPERULA

55/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



251

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL FEMALE HYGIENE WASH 

WITH 7 PHARMACEUTICAL 

HERBS, CRINUM 

ASIATICUM

54/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

252

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL FEMALE HYGIENE WASH 

WITH 7 PHARMACEUTICAL 

HERBS, CRINUM 

LATIFOLIUM

53/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

253

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL HAIR CONDITIONER WITH 

11 PHARMACEUTICAL 

HERBS, LEMONGRASS

52/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

254

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL HAIR CONDITIONER WITH 

11 PHARMACEUTICAL 

HERBS, LAVEDER

51/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

255

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHAMPOO WITH 11 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

LEMONGRASS (CLEAR 

DANDRUFF)

50/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

256

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHAMPOO WITH 11 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

LEMONGRASS (REDUCE 

HAIR BREAKAGE)

49/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

257

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHAMPOO WITH 11 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

LAVENDER (CLEAR 

DANDRUFF)

48/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



258

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHAMPOO WITH 11 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

LAVENDER (REDUCE HAIR 

BREAKAGE)

47/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

259

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER GEL WITH 9 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER SNAKE 

GOURD

46/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

260

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER GEL WITH 9 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER CLEMATIS

45/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

261

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER GEL WITH 9 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER KURCHI

44/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

262

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER GEL WITH 9 

PHARMACEUTICAL HERBS, 

WHITE FLOWER THYME

43/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

263

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL HARMONY WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCES

42/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

264

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL PURE PINK WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH XELL ESSENCES 

41/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



265

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL CHARMING WHITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCE

40/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

266

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL ROSE PASSION THITE 

CREAMY BODY WASH 

WITH CELL ESSENCE

39/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

267

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODY 

SCRUB WITH 10 HERBS, 

WHITE SNOW LOTUS, 

MASSAGE BEADS

38/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

268

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODY 

SCRUB WITH 10 HERBS, 

WHITE SWAN ( 

CONEFLOWER), MASSAGE 

BEADS

37/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

269

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODY 

WASH WITH 10 HERBS, 

WHITE SNOW LOTUS

36/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

270

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODY 

WASH WITH 10 HERBS, 

WHITE SWAN 

(CONEFLOWER)

35/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

271

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL BODY WASH WITH 10 

HERBS, WHITE SNOW 

LOTUS

34/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



272

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL BODY WASH WITH 10 

HERBS, WHITE SWAN 

(CONEFLOWER)

33/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

273

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODU 

SCRUB WITH EXTRACTS, 

WHITE WILLOW, MASSAGE 

BEADS

32/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

274

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL WHITE CREAMY BODU 

SCRUB WITH EXTRACTS, 

WHITE ROSE, MASSAGE 

BEADS

31/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

275

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER CREAM WITH 

EXTRACTS, WHITE 

CHERRY BLOSSOM

30/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

276

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER CREAM WITH 

EXTRACTS, WHITE 

WILLOW

29/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

277

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

THEBOL SHOWER CREAM WITH 

EXTRACTS, WHITE ROSE

28/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019

278

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI

HERHRBAL SHAMPOO WITH 

PHARMACEUTICAL HERBS

27/2019/CBMP - ĐN 07/03/2019



279
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

5AC SERUM 26/19/CBMP - ĐN 06/03/2019

280
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

5AC BODY 25/19/CBMP - ĐN 06/03/2019

281
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

5AC SUN BLOCK 24/2019/CBMP-ĐN 06/03/2019

282
Công ty TNHH Young Sung 

VINA

Công ty TNHH Young Sung 

VINA

5AC BB CREAM 23/19/CBMP - ĐN 06/03/2019

283
CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

CÔNG TY TNHH YOUNG 

SUNG VINA

NOD NOD MAGIC CUSHION 22/19/CBMP - ĐN 01/03/2019

284
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

LOVE MATTE LIPTICK CREAM 21/19/CBMP - ĐN 27/02/2019

285
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

LOVE MATTE LIPTICK 20/19/CBMP - ĐN 27/02/2019

286

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO NUANCE EFFECTOR a 19/19/CBMP - ĐN 20/02/2019

287

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO WET EFFECTOR a 18/19/CBMP - ĐN 20/02/2019

288

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO MATTE EFFECTOR a 17/19/CBMP - ĐN 20/02/2019

289

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO EXTREME HARD a 16//19/CBMP - ĐN 20/02/2019

290

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO HYBRID HARD a 15/19/CBMP - ĐN 20/02/2019

291

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH 

SHISEIDO VIỆT NAM

UNO-

PERSONAL 

CARE

UNO VITAL CREAM 

PERFECTION

14/19/CBMP - ĐN 20/02/2019

292

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CODE 10 LUXURY PERFUMED DEO 

SPRAY

13/19/CBMP - ĐN 14/02/2019



293

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CODE 10 MOTION PERFUMED DEO 

SPRAY

12/19/CBMP - ĐN 14/02/2019

294

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MARICO SOUTH EAST 

ASIA

CODE 10 INTENSE PERFUMED DEO 

SPRAY

11/19/CBMP - ĐN 14/02/2019

295

CÔNG TY TNHH WIPRO 

UNZA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH WIPRO 

UNZA VIỆT NAM

ROMANO XỊT NGĂN MÙI TOÀN 

THÂN CAO CẤP ROMANO 

VIP

10/19/CBMP - ĐN 14/02/2019

296
Công ty TNHH Giá Tốt Nhất Công ty TNHH Giá Tốt 

Nhất

HORECA SỮA TẮM HƯƠNG SỮA DÊ 9/19/CBMP - ĐN 11/02/2019

297
Công ty TNHH Giá Tốt Nhất Công ty TNHH Giá Tốt 

Nhất

HORECA DẦU GỘI HƯƠNG BẠC HÀ 8/19/CBMP - ĐN 11/02/2019

298
Công ty TNHH Giá Tốt Nhất Công ty TNHH Giá Tốt 

Nhất

HORECA RỬA TAY HƯƠNG TÁO 7/19/CBMP - ĐN 11/02/2019

299
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM ARIA VIỆT NAM

L'EVINIA L'EVINIA FINE FRAGANCE 

COLLECTION TALC UV

6/19/CBMP - ĐN 01/02/2019

300
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

C'PRETTY PREMIUM DETOX SERUM 5/19/CBMP - ĐN 23/01/2019

301
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Công ty TNHH Young Sung 

Vina

C'PRETTY PREMIUM WHITENING 

DETOX

4/19/CBMP - ĐN 23/01/2019

302
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam

BIORÉ BIORÉ MAKE UP REMOVER 

PURE HYDRATION

3/19/CBMP - ĐN 14/01/2019

303
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam

Công ty TNHH Kao Việt 

Nam

BIORÉ BIORÉ MAKE UP REMOVER 

ACNE & PORE CARE

2/19/CBMP - ĐN 14/01/2019

304

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM SHISEIDO VIỆT 

NAM 

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM SHISEIDO VIỆT 

NAM 

SENKA SENKA PERFECT WHIP 

ACNE CARE

1/19/CBMP - ĐN 10/01/2019
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